TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

MÔN: NGỮ VĂN- KHỐI 7
Tuần 28: từ ngày 04/4 đến ngày 09/4/2022

TIẾT 1:
Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
(Nguyễn Ái Quốc)
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=BDBmgl44vsk
I. Tìm hiểu chung:

1. Tác giả: Nguyễn Ái Quốc (1890-1969), là tên gọi rất nổi tiếng của chủ tịch Hồ Chí Minh, được dùng từ năm 1919 đến năm 1925.
2. Tác phẩm:

- Hoàn cảnh ra đời: “Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu” được viết ngay sau khi nhà cách mạng Phan Bội Châu bị bắt cóc (18-6-1925) ở Trung Quốc giải về giam ở Hỏa Lò và sắp bị xử án, còn Va-ren thì chuẩn bị sang nhậm chức Toàn quyền Đông Dương.

- Thể loại: Truyện ngắn

- Bố cục: 3 phần 
II. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN:

1. Va-ren và những trò lố của y trước khi gặp Phan Bội Châu:
- Y nhận chăm sóc cụ Phan Bội Châu nhưng đó lại là một lời hứa không phải do Va-ren tự nguyện mà là do sức ép của công luận Pháp ở Đông Dương.

- Đó là một lời hứa rất đáng nghi ngờ vì:

+ Mới "nửa chính thức hứa: cho nên có thể dễ dàng thay đổi.

+ Tác giả nghi ngờ về thời gian và nội dung thực hiện: "Chăm sóc vụ ấy vào lúc nào, và ra làm sao?".

+ Hắn "Chỉ muốn chăm sóc khi nào yên vị." → Coi lời hứa không quan trọng bằng việc ổn định của mình.

+ Hơn nữa trước khi thực hiện lời hứa lại chẳng có gì đặc ân với Phan Bội Châu. → Giọng điệu mỉa mai, thái độ châm biếm sâu cay.

⇒ Trò lố đầu tiên và sự thâm hiểm, xảo quyệt của Va - ren.

2. Va - ren gặp Phan Bội Châu - Trò lố chính thức:
- Nhân vật
	Va - ren
	Phan Bội Châu

	- Con người bị đuổi ra khỏi tập đoàn.

- Kẻ phản bội nhục nhã.
	- Con người đã phải hi sinh cả gia đình và của cải để xa lánh khỏi phải thấy mặt bọn cướp nước mình.

- Con người bị kết án tử hình vắng mặt, bị đày đoạ trong nhà giam, ngày đêm bị bóng dáng máy chém đe dọa vì tội "yêu nước.

- Vị anh hùng xả thân vì độc lập.


→ Nhân cách đối lập

- Hành động và thái độ của Va – ren:

+ Vừa nói sẽ trả lại tự do vừa nâng cái gông đang xiết chặt Phan Bội Châu lên.

ad

→ Vừa đấm vừa xoa, vừa đề cao và dụ dỗ, song lại dọa công việc của Phan Bội Châu sẽ thất bại.

+ Đưa ra những lời hứa hão huyền.

+ Lấy các tấm hương phản bội mà không bị trừng phạt để mua chuộc Phạn Bội Châu.

+ Công khai đưa tấm gương phản bội của mình ra để làm ví dụ: "Hãy nhìn tôi này...tôi làm toàn quyền".

→ Các chi tiết có chọn lọc, hình thức đối thoại đơn phương.

⇒ Va - ren một tên chính khách thực dân với nhân cách thấp hèn: một kẻ phản bội nhục nhã, một kẻ thực dụng đê tiện, một kẻ xảo quyệt và bịp bợm trắng trợn đang thực hiện những trò lố bịch đáng cười.

3. Thái độ của Phan Bội Châu đối với Va – ren:
- Im lặng dửng dưng thái độ coi thường Va - ren.

- Bản lĩnh kiên cường không chịu khuất phục trước kẻ thù.

- Sử dụng phương thức đối lập.

→ Khiến kẻ thù phải ngạc nhiên, sửng sốt.

⇒ Phan Bội Châu là người yêu nước vĩ đại, hiên ngang, bất khuất. Một vị anh hùng có nhân cách cứng cỏi, kiêu hãnh, không chịu khuất phục trước kẻ thù.
III. Tổng kết: Ghi nhớ sgk/95

IV.Luyện tập: Học sinh hoàn thành bài tập tuần 28
TIẾT 2: CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG

(Hà Minh Ánh)
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=1r61SR4gU74

I. TÌM HIỂU CHUNG:

1. Tác giả: Hà Minh Ánh
2. Tác phẩm: 

- Xuất xứ: Trích báo “Người Hà Nội”. 

- Thể loại: Bút kí

- Phương thức biểu đạt: Thuyết minh kết hợp miêu tả và biểu cảm.

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. Giới thiệu về Huế - cái nôi của những làn điệu dân ca:
- Các làn điệu dân ca, điệu lí ở Huế:

   + Các điệu hò – hò khi đánh cá trên sông ngòi, biển cả, hò lúc cấy cày, gặt hái, trồng cây, chăn tằm: gửi gắm một ý tình trọn vẹn.

   + Chèo cạn, bài thai, hò đưa linh hồn buồn bã.

   + Hò giã gạo, ru em, giã vôi, giã điệp, bài chòi, bài tiệm, nang vung: náo nức nồng hậu tình người.

   + Hò lơ, hò ô, xay lúa, hò nện: gần gũi với dân ca Nghệ Tĩnh.

   + Các điệu lí: lí con sáo, lí hoài xuân, lí hoài nam.

⇒ Hò Huế thể hiện lòng khao khát, nỗi mong chờ hoài vọng thiết tha của tâm hồn Huế.

- Các dụng cụ âm nhạc: đàn tranh, đàn nguyệt, tì bà, nhị, đàn tam, đàn bầu, sáo, cặp sanh.

⇒ Huế là mảnh đất, là cái nôi sinh ra những làn điệu dân ca. Các làn điệu phong phú và đa dạng, sâu sắc, chan chứa tình cảm.

2. Những đặc sắc của ca Huế trên sông Hương:
- Cách thức biểu diễn:

   + Các ca công còn rất trẻ, nam mặc áo dài the, quần thụng, đầu đội khăn xếp, nữ mặc áo dài, khăn đóng duyên dáng.
   + Nhạc công dùng các ngón đàn trau chuốt như ngón nhấn, mổ, vỗ, vả, ngón bấm, day, chớp, búng, ngón phi, nhón rãi.
   + Dàn nhạc cất lên tiếng đàn lúc khoan lúc nhặt làm nên tiết tấu xao động tận đáy hồn người.
⇒ Thanh lịch, tinh tế, mang nét dân tộc

- Cách thưởng thức:

   + Thời gian: đêm, màn sương dày đặc, thành phố lên đè như sao sa.
   + Không gian: con thuyền bồng bềnh trôi trên dòng sông trăng gợn sóng.
⇒ Quang cảnh sông nước đẹp, huyền ảo, thơ mộng.
   + Cách thưởng thức độc đáo, đặc biệt: trực tiếp nghe và xem các nhạc công biểu diễn.
- Nguồn gốc của ca Huế: kết hợp giữa dòng nhạc dân gian và ca nhạc cung đình, nhã nhạc trang trọng, uy nghi nên có thần thái của ca nhạc thính phòng.
- Thể điệu của ca Huế: có sôi nổi, tươi vui, có buồn cảm, bâng khuâng, có tiếc thương, ai oán…Lời ca thong thả, trang trọng, trong sáng gợi nên tình người, tình đất nước, trai hiền, gái lịch.
⇒ Ca Huế vừa trang trọng, vừa sôi nổi uy nghi. Nghe ca Huế là một thú vui tao nhã.
III. Tổng kết: Ghi nhớ: sgk/104
IV. Luyện tập: Học sinh hoàn thành bài tập tuần 28
TIẾT 3: LIỆT KÊ
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=uUiaYMo5WvM 
I.Thế nào là phép liệt kê?
1. Tìm hiểu ngữ liệu (sgk/104)
a) 

- Về cấu tạo: Có mô hình cú pháp kết cấu tương tự nhau.

   + Bát yếu hấp đường phèn…

   + Tráp đồi mồi chữ nhật để mở…

   + Nào ống thuốc bạc,

   + Nào đồng hồ vàng

   + Ngoáy tai, ví thuốc…

- Về ý nghĩa: Các đồ vật này cùng nói về những đồ vật sang trọng bày la liệt bên cạnh tên quan phủ.
b) Tác dụng của cách nêu trên là: Làm nổi bật sự xa hoa của tên quan phủ đối lập với tình cảnh của dân phu đang lam lũ, thảm sâu ngoài mưa gió.

2. Kết luận: Ghi nhớ 1 sgk trang 105
II. Các kiểu liệt kê

1. Tìm hiểu ngữ liệu (sgk/105)
a. Bài tập 1 

* Về cấu tạo:

- Câu a: Sử dụng phép liệt kê không theo từng cặp.

- Câu b: Sử dụng phép liệt kê theo từng cặp (với quan hệ từ “và”).

b. Bài tập 2:

- Nhận xét

- Câu a: Có thể đảo thứ tự các bộ phận trong phép liệt kê.

- Câu b: Không đảo thứ tự các bộ phận trong phép liệt kê.

- Xét về ý nghĩa có:

   + Liệt kê không tăng tiến (câu a)

   + Liệt kê tăng tiến (câu b)

c. Bài tập 3: Kết quả phân loại phép liệt kê bằng sơ đồ và bảng

	Phép liệt kê

	Phân loại theo câu tạo
	Phân loại theo ý nghĩa

	Kiểu liệt kê theo từng cặp
	Kiểu liệt kê không theo từng cặp
	Kiểu liệt kê tăng tiến
	Kiểu liệt kê không tăng tiến


2. Kết luận: Ghi nhớ 2 sgk trang 105
III. Luyện tập: Học sinh hoàn thành bài tập tuần 28.
TIẾT 4: TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=V4HBxLhTn7s 
I.Thế nào là văn bản hành chính:

1. Tìm hiểu ngữ liệu (sgk/107,108,109)
+ Văn bản 1: Thông báo

+ Văn bản 2: Giấy đề nghị

+ Văn bản 3: Báo cáo

a. Tình huống viết của văn bản.

- Khi cần truyền đạt một vấn đề gì đó (thường là quan trọng) xuống cấp thấp hơn hoặc muốn cho nhiều người biết thì dùng văn bản thông báo.

- Khi cần đề đạt một nguyện vọng chính đáng nào đó của cá nhân hay tập thể đối với cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền giải quyết thì dùng văn bản đề nghị (kiến nghị).

- Khi phải thông báo một vấn đề gì đó lên cấp trên cao hơn thì dùng văn bản báo cáo.

b. Mục đích:

- Thông báo: Nhằm phổ biến nội dung

- Đề nghị (kiến nghị): Nhằm đề xuất một đề nghị (ý kiến).

- Báo cáo: Nhằm tổng kết, nêu lên những gì đã làm để cấp trên biết.

c. Sự giống nhau và khác nhau giữa ba văn bản và sự khác nhau của chúng với các văn bản nghệ thuật (truyện, thơ)

- Giống nhau: 3 văn bản (thông báo, đề nghị, báo cáo) có hình thức trình bày theo một số mục nhất định (theo mẫu)

- Khác nhau: Về tình huống, mục đích và nội dung cụ thể được trình bày theo mỗi văn bản.

- Sự khác nhau của ba văn bản trên với các văn bản truyện và thơ đã học là:

+ Thơ có dùng hư cấu, tưởng tượng, còn văn bản hành chính không được có yếu tố hư cấu, tưởng tượng.

+ Ngôn ngữ thơ văn được viết theo ngôn ngữ nghệ thuật

Ngôn ngữ ba văn bản trên là ngôn ngữ hành chính

d. Những văn bản tương tự như ba văn bản trên là:

	- Biên bản
	- Giấy khai sinh

	- Đơn từ
	- Giấy chứng nhận

	- Sơ yếu lí lịch
	- Hợp đồng


2. Kết luận: Ghi nhớ: Sgk/110


III. Luyện tập: Học sinh hoàn thành bài tập tuần 28.

* BÀI TẬP CỦNG CỐ:

Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi:

 “Xứ Huế vốn nổi tiếng với các điệu hò, hò khi đánh cá trên sông ngòi, biển cả, hò lúc cấy cày, gặt hái, trồng cây, chăn tằm. Mỗi câu hò Huế dù ngắn hay dài đều được gửi gắm ít ra một ý tình trọn vẹn. Từ ngữ địa phương được dùng nhuần nhuyễn và phổ biến, nhất là trong các câu hò đối đáp tri thức, ngôn ngữ được thể hiện thật tài ba, phong phú. Chèo cạn, bài thai, hò đưa linh buồn bã, hò giã gạo, ru em, giã vôi, giã điệp, bài chòi, bài tiệm, nàng vung náo nức nồng hậu tình người. Hò lơ, hò ô, xay lúa, hò nện gần gũi với dân ca Nghệ Tĩnh. Hò Huế thể hiện lòng khao khát, nỗi mong chờ hoài vọng thiết tha của tâm hồn Huế. Ngoài ra còn có các điệu lí như: lí con sáo, lý hoài xuân, lí hoài nam.”
(Trích Ca Huế trên Sông Hương – Theo Hà Ánh Minh, báo Người Hà Nội)

a. Nêu nội dung của đoạn văn trên?

b. Tìm biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn sau và cho biết tác dụng của phép tu từ đó: “Chèo cạn, bài thai, hò đưa linh buồn bã, hò giã gạo, ru em, giã vôi, giã điệp, bài chòi, bài tiệm, nàng vung náo nức nồng hậu tình người.”
c. Ca Huế là một nét văn hóa độc đáo của vùng đất cố đô được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Tuy nhiên, để ca Huế phát huy được giá trị di sản vốn có thì vẫn đang là bài toán nan giải. Là học sinh em sẽ làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa nghệ thuật đó.
* DẶN DÒ: 

- Ghi nội dung bài, và làm bài tập trên k12 online. 

- Chuẩn bị bài mới: Sống chết mặc bay 
* Lưu ý: Vào K12Online xem lại bài giảng, làm bài tập củng cố, hoàn thành nội dung học tập
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên 
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